Phụ lục 2
1. Các chứng chỉ Ngoại ngữ được sử dụng làm minh chứng cho trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển

	STT
	Ngôn ngữ
	Bằng/Chứng chỉ/Chứng nhận
	Trình độ/Thang điểm
	Ghi chú

	1 
	Tiếng Anh
	TOEFL iBT
	Từ 46 trở lên
	

	2 
	
	IELTS
	Từ 5.5 trở lên
	

	3 
	
	Cambridge Assessment English
	B2 First/
B2 Business Vantage/
Linguaskill
Thang điểm: từ 160 trở lên
	

	4 
	
	Aptis ESOL
	B2 
	

	5 
	
	Pearson English International Certificate (PEIC)
	Level 3
	

	6 
	
	Pearson Test of English Academic (PTE Academic)
	Từ 59 điểm trở lên
	

	7 
	
	Oxford Test of English (OTE, OTE Advanced )
	Từ 111 điểm trở lên
	Chứng chỉ hợp lệ: được cấp kể từ ngày 29/5/2026 (theo QĐ số 1429/QĐ-BGDĐT ngày 29/5/2026 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

	8 
	
	LANGUAGECERT International ESOL
	B2 Communicator
	Chứng chỉ hợp lệ: được cấp kể từ ngày 29/5/2026 (theo QĐ số 1430/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

	9 
	
	LANGUAGECERT Academic
	Từ 60 điểm trở lên
	

	10 
	
	[bookmark: _GoBack]Chứng chỉ đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
	Từ bậc 4 trở lên
	

	11 
	Tiếng Pháp
	CIEP/Alliance française diplomas
	TCF từ 400 trở lên
DELF B2 trở lên
Diplôme de Langue
	

	12 
	Tiếng Đức
	Goethe -Institut
	Goethe- Zertifikat B2 trở lên
	

	13 
	
	The German TestDaF language certificate
	TestDaF level 4 (TDN4) trở lên
	

	14 
	Tiếng Trung Quốc
	Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)
	HSK level 4 trở lên
	

	15 
	Tiếng Nhật
	Japanese  Language Proficiency  Test (JLPT)
	N3 trở lên
	

	16 
	Tiếng Nga
	ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному (TORFL  - Test of Russian as a Foreign Language)
	ТРКИ-2 trở lên
	

	17 
	Các ngôn ngữ tiếng nước ngoài 
	Chứng chỉ đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
	Từ bậc 4 trở lên
	



Lưu ý: Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ đủ điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển phải do các cơ sở đã có quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tổ chức/liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ.
2. Chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: được cấp bởi các cơ sở đã được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức thi, cấp văn bằng, chứng chỉ theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 19/9/2017 và Thông tư 24/2021/TT-BGĐT ngày 08/9/2021. Danh sách các cơ sở được Bộ GD&ĐT cấp phép được cập nhật tính đến ngày thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển;
Mẫu chứng chỉ xem ở mục 3


3. Mẫu chứng chỉ ngoại ngữ theo theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo Thông báo số 691/QLCL-QLVBCC ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo)
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